
 ●Rác tươi, giấy vụn, vỏ nhựa, vỏ băng đĩa nhựa 　　　 ● Giày, bốt ●Clothes      ●Garden Waste ●Xốp, Chế phẩm từ nhựa cỡ nhỏ

　●Thủy tinh ●Đồ gốm sứ         ●Ô, dù ●Bóng đèn sợi đốt, Bóng đèn LED ●Đồ làm từ vật liệu da       ●Đồ nhựa có kích thước lớn

 ●Lon nước 　　●Vỏ đồ hộp ● Vỏ hộp dầu ăn ●Vỏ bình ga mini ●

●

　●Nồi, chảo rán, ẩm đun nước ●Bấm móng tay, bộ dao dĩa thìa … bằng kim loại　　　● Can 18L

●

●

 ●Chai lọ thủy tinh đựng thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm

●

 ●Pin

●

 ●Thùng bìa các tông （loại bìa dày, có nhiều lớp) ● Giấy Báo           ● Tạp chí, tờ quảng cáo ● Hộp giấy mỏng ● Hộp giấy (có lót lớp giấy bạc ở mặt trong là rác cháy được)

 ● Các loại chăn, gối, đệm ● Các loại thiết bị điện gia dụng, đồ nội thất to ●
●
●

 Rác cháy được Rác không cháy được

Không nhận từ ngày 27 tháng 12 năm 2025 đ

ến ngày 4 tháng 1 năm 2026.)

Rác quá khổ

Bunsuishinmachi,Suwacho, Bunsuisakaecho, Bunsuiotake, Sasamagari, Sasamagarisou, Bunsuimukoyama, Ichinoyama, Bunsuibunkyocho, Bunsuisuidocho
 Khu vực thu rác:

Các loại rác sinh hoạt thông thường và cách vứt rácLoại túi rác

Giấy

●TQuần áo cũ, chẳng hạn như bộ com-lê và áo sơ mi, ga trải

giường, khăn tắm, nhiều loại vải, thắt lưng, túi xách, giày và

nhiều loại sản phẩm bằng da.

※Không áp dụng bất kỳ sản phẩm nào dành cho thú cưng.

●Để riêng rác trong túi trong suốt

hoặc bán trong suốt theo hướng dẫn

xử lý rác và cho vào các thùng chứa

thích hợp đặt tại các điểm thu gom r

ác.

Nơi thu gom
Bãi đỗ xe phía Đông Tòa thị chính thành phố

Tsubame

Thời gian nhận：Từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều

 ( hàng ngày kể cả thứ 7, chủ nhật, ngày lễ)

Chai lọ thủy tinh
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Rác cháy được

(Yêu cầu thu rác)
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Shimonakajo, Okawazukoya, Oigashima, Hiyoridanchi, Shinkoya, Sunakotsuka, Kumanomori, Yokota

Lịch thu rác sinh hoạt năm 2026（Quận Bunsui B）
Phân loại và để rác vào nơi tập trung rác trước 8:00 sáng ngày có lịch thu rác

Loại rác

Rác quá khổ

Pin
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Kim loại

Rác không chá

y được

Giấy

Lon, hộp sắt

Lon hộp sắt, kim loại,chai lọ thủy tinh, pin, chai nhựa

Chai nhựa

Quần áo cũ

Đảm bảo rằng quần áo cũ đã được giặt

và phơi khô và đủ sạch để có thể sử

dụng lại. Không nên cho quần áo rách

hoặc bẩn.

Yêu cầu cửa hàng bán đến lấy

Rác quá khổ Rác quá khổRác quá 
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Đảm bảo sử dụng hết bình xịt và đục lỗ trên bình xịt ở nơi thông thoáng ngoài trời.

Theo quy định, mỗi lần đăng kí chỉ có thể vứt dưới 5 món đồ.

Từ 5 món đồ trở lên có thể tính thêm phụ phí

Bạn cũng có thể kiểm tra nó trên điện thoại thông minh của mình bằng dịch vụ dịch thuật của chúng 

▲dịch vụ dịch thuật


